
Đơn vị tính: đồng

STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ

  đến thời điểm 

30/04/2023 

Ghi chú

105.611.405.021      

A 85.495.432.851        

1 0700262924 Trường đại học Hà Hoa Tiên Thôn Hoàng Thượng, Xã Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam 43.518.984.926        

2 0700249401 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TRÀNG AN Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam 13.701.206.628        

3 0700510750 CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam10.012.627.687        

4 0700731397 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO HỒNG PHÁT Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam3.837.766.513          

5 0700256991 Công ty  CP xi măng Phúc Lộc Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Hà Nam 3.450.929.652          

6 0100100495-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI TẠI HÀ NAM Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam2.877.045.469          

7 0700100257 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77 Thôn Đồng Mười, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam 2.313.185.411          

8 0700497563 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ DẦU KHÍ Đường D1, Khu C, Khu Công nghiệp Hòa Mạc, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam2.048.556.499          

9 0700508705 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG SƠN Khu Công Nghiệp Đồng Văn, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam1.596.453.476          

10 0700100930-002 Xí nghiệp may Bình Lục. Thị trấn Bình mỹ, Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam 1.149.232.045          

11 0300487137-013
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG 6 - CÔNG TY CP TẠI MIỀN BẮC (ĐƯỢC ĐỔI TÊN TỪ B
Tổ 3, đường Ngô Gia Tự, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam404.383.779             

12 0700219196 CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam284.097.046             

13 0700778606 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ALT GROUP
Số nhà 838A, đường Trần Hưng Đạo, tiểu khu Bình Thắng, Thị 

trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Hà Nam
171.996.754             

14 0700852592 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT XI MẠ NHỰA Khu công nghiệp Đồng Văn 1, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam122.672.666             

15 0700794358 Công ty TNHH SEOSIN VINA Lô D, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam6.294.300                 

B 20.115.972.170        

1 0700100754 Công ty CP xây dựng công trình giao thông 820
Km 233 Quốc lộ 1a,Xã Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà 

Nam
12.623.396.486        

2 0700534825 Công ty CP SX và TM Bắc Việt Tổ 6, Phường Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam 3.808.466.309          

Danh sách người nộp thuế: Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng 

vẫn còn nợ thuế: 39 DN

Danh sách người nộp thuế đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ: 15 DN

TỔNG CỘNG (A + B) : 54 DN

(Ban hành kèm theo Thông báo số:          /TB-CTHNA ngày ….. tháng ….. năm 20…...)

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH HÀ NAM

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ

  đến thời điểm 

30/04/2023 

Ghi chú

3 0700255860 Công ty Cổ phần Thép Hưng Thịnh
Khu công nghiệp Đồng Văn, P Đồng Văn, TX Duy Tiên

Hà Nam
2.399.303.985          

4 0700836632 Công ty TNHH Dream Yard Vina
Đường D1, khu công nghiệp Đồng Văn I,Phường Bạch 

Thượng,Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
617.725.663             

5 0108039348 Công ty cổ phần giải pháp thông minh SMART SHIP Cầu Họ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 158.042.809             

6 0700625737
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG

 MẠI HẢI NAM
Tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 117.355.766             

7 0700169650 Công ty CP đầu tư khoáng sản và bao bì Tiên Tân Km số 5, Quốc lộ 1A, Xã Tiên Tân, Phủ Lý, HN 100.132.050             

8 0108039330 Công ty cổ phần Công Nghệ giải pháp thông minh Smart Auto Care Cầu Họ, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 97.368.494               

9 0700802270 Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hoà Bình Xanh
Số 158 đường Lê Công Thanh, Tổ 5,Phường Trần  Hưng, thành 

phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
22.942.517               

10 4601297994 Công ty TNHH Long Hạ Thành
Số 8, ngõ 110, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang 

Trung, TP Thái Nguyên
18.791.339               

11 0700779744 Công ty TNHH xây dựng vận tải và thương mại Thành công Thôn Chuông, Xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam 15.292.000               

12 0700839418 Công ty TNHH Sô Đa Hà Nam
Thung Bầu,Thị trấn Kiện Khê,Huyện Thanh Liêm, 

Tỉnh Hà Nam
13.890.975               

13 0700847352 Công ty CP phát triển Hạ Tầng Đại Thắng
433, đường Lê Lợi,Phường Trần Hưng Đạo,

 Tp Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
12.650.000               

14 0700535089 Công ty TNHH Trường Sơn Bảo Tổ 11A, P. Lương Khánh Thiện, Phủ Lý, Hà Nam 11.180.000               

15 0700540219 Công ty CP ATA FOOD
Lô L, Khu Công nghiệp Đồng Văn II, Phường Bạch Thượng,

Duy Tiên, Hà Nam
9.500.000                 

16 0103774862
Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại

Hà Thành

Xóm 7A, thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì

Hà Nội
8.197.112                 

17 0700829152 Công ty cổ phần Công Nghệ Cao CTC
Số 275 đường Biên Hòa,Phường Lương Khánh Thiện,

Thành phố Phủ Lý
6.789.750                 

18 0700229596 Công ty TNHH xây dựng thương mại Hải Hà Đường Đinh Tiên Hoàng, P Thanh Châu, Phủ Lý 6.000.000                 

19 0700261092 Công ty CP đầu tư xây dựng FIC Việt Nam Tổ 11, Phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 6.000.000                 

20 0103841999 Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ Netviet
Khu Tập Thể Đá Vôi số 1, Thôn Đọ Xá, P Thanh Châu

Phủ Lý
6.000.000                 

21 0700560920 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Nhật Lâm Phố Cà, xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam 6.000.000                 

22 0700769760 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tcar Xóm Bá, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam 6.000.000                 

23 0700261529 Công ty cổ phần MEC Tổ 4 Phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam 5.200.000                 

24 0700321841 Công ty TNHH Đức Hạnh
Ngõ 138 Đường Quy Lưu, Tổ 13,Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
4.843.765                 

25 0700639338 Công Ty CP Khu Công Nghiệp Thanh Liêm I Thôn Hòa Ngãi,Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam 4.500.000                 

26 0700552292 Công ty TNHH nhựa Tài Nghị Thôn Do Lễ,Xã Liên Sơn,Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 4.255.000                 
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27 0700617366 Công ty TNHH KONITO Việt Nam KCN Đồng Văn II, Duy Tiên Hà Nam 4.000.000                 

28 0700640950 Công ty TNHH Giấy Thành Sơn Tổ 24, Phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 2.474.000                 

29 0700832934 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA ĐINH Xóm 7, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng, Hà Nam 2.200.000                 

30 0700823224 Công ty TNHH HR Tech Vina
Số 14, Phố Nguyễn Hữu Tiến,Thị trấn Đồng Văn,

Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
2.194.400                 

31 0700709440 Công ty TNHH May JIN WOO VINA Xóm 5,Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân,Tỉnh Hà Nam 2.049.200                 

32 0700654336 Công ty TNHH Trang Sức LIAAN Việt Nam
Khu công nghiêp Đồng Văn I,Thị trấn Đồng Văn,Huyện Duy 

Tiên, Tỉnh Hà Nam
2.014.400                 

33 0700523502 Công ty TNHH vận tải Thế Vũ Số 278, tổ 9,P Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý 2.000.000                 

34 0700634629 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Bảo Lộc Thôn An Thái, Xã An Mỹ, Bình Lục, Hà Nam 2.000.000                 

35 0700759508 Công ty TNHH Apollo Vina Khu CN Đồng Văn, P Đồng Văn, Phủ Lý, Hà Nam 2.000.000                 

36 0700730964 Công ty TNHH Daewoong Precision Vina Thôn Hoàng Lý 3, P Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam 1.500.000                 

37 0700794982 Công ty CP BMG Hà Nam Khu công nghiệp Châu Sơn, P Châu Sơn, Phủ Lý 1.500.000                 

38 0107464935-012 Văn phòng đại diện công ty cổ phần MBPA Hà Nam
Khu Đô thị mới,Thị trấn Đồng Văn,Huyện Duy Tiên,

 Tỉnh Hà Nam
1.207.450                 

39 0100108247-019
Chi nhánh xuất khẩu lao động và hợp tác quốc tế 

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8

Km 233, Quốc lộ 1A,Xã Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh 

Hà Nam
1.008.700                 
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